


I. TÍNH PHÁP LÝI. TÍNH PHÁP LÝ
1. PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI
THƯỞNG NHÀ NƯỚC
Ngày 30/5/1985, Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Pháp lệnh

quy định Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà

nước. Pháp lệnh đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

2. LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
2.1. Ngày 26/11/2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã

thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (Luật số

15/2003/QH11. 

2.2. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày

15/6/2022 của Quốc hội. 
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Đây là những giải thưởng cao quý nhất về KH&CN ,  được Đảng và Nhà nước
ghi nhận, tôn vinh và trao tặng cho các nhà khoa học  là những tác giả 
của các công trình, cụm công trình KH&CN xuất sắc nhất của Việt Nam, 

được xét trao tặng 5 năm một lần.

II. ĐỐI TƯỢNG TRAO GIẢIII. ĐỐI TƯỢNG TRAO GIẢI
GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC XÉT TẶNG CHO

Tác giả của công trình, cụm công trình KH&CN đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về KH&CN,

có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát triển sự nghiệp KH&CN của đất nước.



III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNIII. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ năm 1996 đến nay, Nhà nước đã tổ chức 6 đợt xét và trao tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN



I. Các công trình, cụm công trình khoa học xã hội: 8

II. Các công trình, cụm công trình khoa học y dược: 12

III. Các công trình, cụm công trình khoa học tự nhiên và kỹ thuật: 11

III. Các công trình, cụm công trình khoa học nông nghiệp: 2

ĐỢT 1ĐỢT 1
33 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh33 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh



Các công trình, cụm công trình
KH&CN được trao tặng GIẢI

THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Các công trình, cụm công
trình KH&CN được trao tặng

GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

I. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 7

II. Lĩnh vực khoa học y dược: 4

III. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 8

III. Lĩnh vựch khoa học tự nhiên: 2

I. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 9

II. Lĩnh vực khoa học y dược: 20

III. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 25

IV. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: 17

ĐỢT 2ĐỢT 2
92 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng92 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng

 21 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 71 Giải thưởng Nhà nước  21 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 71 Giải thưởng Nhà nước 



ĐỢT 3ĐỢT 3
55 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng55 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng

 13 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 42 Giải thưởng Nhà nước  13 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 42 Giải thưởng Nhà nước 

Các công trình, cụm

công trình KH&CN được

trao tặng GIẢI THƯỞNG

HỒ CHÍ MINH

Các công trình, cụm

công trình KH&CN được

trao tặng GIẢI THƯỞNG

NHÀ NƯỚC

I. Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 2

II. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 2

III. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: 4

IV. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 3

V. Lĩnh vực khoa học y dược: 1

VI. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng: 1

I. Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 2

II. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 14

III. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: 14

IV. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 6

V. Lĩnh vực khoa học y dược: 5

VI. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng: 1



ĐỢT 4ĐỢT 4
32 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng32 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng

 12 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 20 Giải thưởng Nhà nước  12 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 20 Giải thưởng Nhà nước 



ĐỢT 5ĐỢT 5
16 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng16 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng

 9 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 7 Giải thưởng Nhà nước  9 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 7 Giải thưởng Nhà nước 



ĐỢT 6ĐỢT 6
29 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng29 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng

 12 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 Giải thưởng Nhà nước  12 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 Giải thưởng Nhà nước 

(không bao gồm các công trình, cụm công trình thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước)



IV. GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC 

VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 7

2. Thời gian, tiến độ xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng cấp cơ sở,

bộ, ngành, địa phương:

a) Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày

01/12/2025 và hoàn thành trước 31/12/2025.

b) Hội đồng cấp Bộ tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành

trước ngày 15/4/2026. 

1. Căn cứ Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của

Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 

và các giải thưởng khác về KH&CN.
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3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ; tiến độ tổ chức xét tặng Giải thưởng của Hội đồng 
cấp Nhà nước và dự kiến thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét Giải thưởng:

17h00 ngày 08/5/2026

(đối với hồ sơ thường) 

17h00 ngày 15/5/2026

(đối với hồ sơ mật)

Triển khai các thủ tục 

liên quan: từ tháng 6/2026 

Hoàn thành: 

trong tháng 9/2026

Bộ KH&CN nhận hồ sơ đề nghị xét tặng 
Giải thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào: 

Công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng 
của Hội đồng cấp Nhà nước: 



3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ; tiến độ tổ chức xét tặng Giải thưởng của Hội đồng 
cấp Nhà nước và dự kiến thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét Giải thưởng:

1

Hội đồng chuyên ngành

cấp Nhà nước tổ chức

xét tặng Giải thưởng

2

Hội đồng cấp Nhà nước

tổ chức xét tặng 

Giải thưởng

3

Dự kiến trình Thủ tướng

Chính phủ kết quả 

xét tặng Giải thưởng

4

Dự kiến tổ chức 

Lễ trao Giải thưởng

Hoàn thành trong

tháng 9/2026

 Thời gian, tiến độ tổ chức xét tặng Giải thưởng
Hội đồng cấp Nhà nước cụ thể:

 Hoàn thành trước

30/8/2026

02/9/2027Cuối tháng 11/2026




